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NỘI DUNG BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN
Mục tiêu nghiên cứu là xác định đặc tính sinh thái tái sinh tự nhiên của loài Sến mủ dưới tán kiểu rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới làm cơ sở cho những đề xuất trong quản lý rừng và các phương thức lâm sinh thích hợp. Mục tiêu cụ thể: (1) Xác định được những đặc điểm tái sinh của loài Sến mủ dưới tán rừng.

(2) Đánh giá được số lượng và chất lượng tái sinh của Sến mủ; động thái và vai trò của cây con Sến mủ trong tầng cây tái sinh dưới tán.

(3) Xác định và phân tích được những nhân tố ảnh hưởng tới các giai đoạn tái sinh của Sến mủ làm cơ sở cho những đề xuất kỹ thuật phục hồi loài cây này trong khu vực nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là cây tái sinh tự nhiên của quần thể Sến mủ dưới tán các trạng thái rừng thuộc kiểu rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới. Phương pháp luận của đề tài là phương pháp mô tả và phương pháp mô hình hóa. Phương pháp mô tả được áp dụng để mô tả những đặc tính của quần thụ và tình trạng vật hậu của quần thể Sến mủ. Phương pháp mô hình hóa bằng những mô hình toán được áp dụng để phân tích cấu trúc quần thụ và xác định những tham số sinh thái đối với tái sinh tự nhiên của Sến mủ. Các mô hình được xây dựng dựa trên giả định tái sinh tự nhiên của Sến mủ là một hàm của các yếu tố môi trường. Vai trò của quần thể Sến mủ trong những quần xã thực vật rừng được phân tích từ 12 ô tiêu chuẩn điển hình với kích thước 0,25 ha. Số liệu thu thập trong những quần thụ trên các ô tiêu chuẩn bao gồm loài cây gỗ, đường kính thân ngang ngực từ 6 cm trở lên, chiều cao toàn thân, tiết diện ngang, thể tích thân, điều kiện khí hậu, địa hình và đất. Điều kiện khí hậu được thu thập từ Trạm khí tượng thủy văn La Ngà. Địa hình được thu thập từ bản đồ địa hình 1/50.000. Những đặc tính của đất được phân tích dựa trên 3 phẫu diện. Ảnh hưởng của trạng thái rừng đến tái sinh tự nhiên của Sến mủ được phân tích từ 60 ô dạng bản 16 m2. Ảnh hưởng của độ ưu thế Sến mủ trong quần thụ, cấu trúc quần thụ và sự cạnh tranh của cây gỗ trong quần thụ đến tái sinh tự nhiên của Sến mủ được phân tích từ 90 ô dạng bản 16 m2. Ảnh hưởng của độ tàn che, cây bụi, thảm tươi và lỗ trống đến tái sinh tự nhiên của Sến mủ được phân tích tương ứng từ 60, 80, 40 và 40 ô dạng bản với kích thước 4 m2. Mối quan hệ giữa độ phong phú của cây tái sinh Sến mủ với những đặc tính của đất được phân tích từ 90 phẫu diện phụ. Các số liệu được phân tích bằng phương pháp thống kê trong sinh thái quần xã.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng quần thể Sến mủ trong rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới tại khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai được hình thành trên nền khí hậu hơi ẩm nhiệt đới thuộc cấp II theo phân loại chế độ khô ẩm của Thái văn Trừng (1999); địa hình đồi thấp ven sông La Ngà, độ cao từ 75 đến 95 m so với mặt biển, độ dốc dưới 100; đất xám phát triển từ đá hoa cương. Sến mủ là loài cây gỗ ưu thế sinh thái trong những quần xã thực vật thuộc trạng thái rừng giàu, trạng thái rừng trung bình và trạng thái rừng nghèo. Đa dạng loài cây gỗ ở trạng thái rừng giàu cao hơn so với trạng thái rừng trung bình và trạng thái rừng nghèo. Phân bố N/D đối với những ưu hợp Sến mủ đều có dạng phân bố giảm. Phân bố N/H có dạng phân bố một đỉnh lệch trái; trong đó số cây ở trạng thái rừng giàu tập trung nhiều nhất ở cấp H = 14 m, còn trạng thái rừng trung bình và nghèo là 12 m. Sến mủ phân bố ở mọi cấp D và cấp H. Chỉ số hỗn giao của những loài cây gỗ trong trạng thái rừng nghèo (0,28) cao hơn so với trạng thái rừng giàu (0,22) và trạng thái rừng trung bình (0,19). Chỉ số SCI giảm dần từ trạng thái rừng giàu (0,63) đến trạng thái rừng trung bình (0,54) và trạng thái rừng nghèo (0,20). Chỉ số CCI nhận giá trị cao nhất ở trạng thái rừng trung bình (1,85), thấp nhất ở trạng thái rừng nghèo (1,14). Sến mủ tái sinh tự nhiên liên tục dưới tán rừng và trong các lỗ trống. Sến mủ có thể tái sinh tự nhiên bằng hạt và bằng chồi gốc. Đời sống của cây tái sinh Sến mủ trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn chịu bóng xuất hiện ở thời kỳ cây mầm và cây mạ, tương ứng với cấp H < 100 cm. Giai đoạn ưa sáng xuất hiện ở thời kỳ cây con, tương ứng với cấp H > 100 cm. Ở giai đoạn chịu bóng, Sến mủ đòi hỏi độ tàn che thích hợp lớn hơn 0,7. Ở giai đoạn ưa sáng, Sến mủ đòi hỏi độ tàn che thích hợp từ 0,5 – 0,6 hoặc lỗ trống có kích thước từ 200 – 300 m2. Mật độ cây tái sinh Sến mủ giảm dần từ những quần thụ thuộc trạng thái rừng giàu đến trạng thái rừng trung bình và trạng thái rừng nghèo, nhưng số lượng cây tái sinh có triển vọng xuất hiện nhiều nhất ở những quần thụ thuộc trạng thái rừng trung bình. Độ ưu thế của cây mẹ từ 25 – 35% đảm bảo cho Sến mủ tái sinh tốt nhất. Độ tàn che của cây bụi lớn hơn 0,6 và độ che phủ của thảm tươi lớn hơn 25% là yếu tố giới hạn đối với tái sinh tự nhiên của Sến mủ. Khả năng tái sinh tự nhiên của Sến mủ giảm dần theo sự gia tăng tính phức tạp và mức độ cạnh tranh của những cây gỗ trong quần thụ. Độ ẩm ở tầng đất mặt dao động từ 60 - 80% và pHH2O dao động từ 3,8 – 4,6 là điều kiện thích hợp đối với tái sinh tự nhiên của Sến mủ.
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2. Summary

Research on the ecological characteristics of Shorea roxburghii G. Don under the tropical moist evergreen closed forest canopy being the basis for recommendations in forest management and appropriate silviculture practices. Specific objective:
(1) Identication of regeneration characteristics of the Shorea roxburghii G. Don species under the forest canopy.

(2) Evaluating the quantity and quality of regeneration trees of Shorea roxburghii G. Don species; behaviour and role of saplings of Shorea roxburghii G. Don species in communtity under the canopy.

(3) Identifying and analyzing the factors affecting the regeneration stages of Shorea roxburghii G. Don species as the basis for the proposed restoration techniques of this species in the study area.

Research subject: regenerative trees of Shorea roxburghii G. Don species under the tropical moist evergreen closed forest canopy. Method of the thesis is the descriptive method and the modeling method. The Descriptive methods are used to describe the characteristics of shorea roxburghii G. Don population. The modeling method that can be applied to analyze the relationship between regenerated plants and environmental factors. The role of Shorea roxburghii G. Don species in the forest plant communities were scrutinized from 12 typical sample plots with an area of 0.25 ha. Data were collected on 12 standard plots included tree species, a diameter at breast greater than 6 cm were identified species, measured at breast height and recorded position in the plot, trunk volume, climatic conditions, topography and soil. The climate conditions for the year was collected from La Nga hydrological station. Topography was collected from 1/50,000 topographic maps. Influence of forest status on natural regeneration of Shorea roxburghii G. Don species were analyzed from 60 sub-sample plots with an area of 16m2. The effect of Shorea roxburghii G. Don dominance in the forest stand, tree composition and competition among trees on natural regeneration of Shorea roxburghii G. Don species were analyzed from 90 sub-sample plots with an area of 16m2. The effect of canopy cover (CR), shrubs, vegetation, gaps in forest canopy on natural regeneration of Shorea roxburghii G. Don were analyzed from 60, 80, 40, and 40 sub-sample plots with an area of 4 m2. The relationship of the regenerating tree of Shorea roxburghii G. Don with the two characteristics of the topsoil layer (moisture and pHH2O) was studied from 90 sub- soil profile. The data were analyzed by statistical methods in the ecological community.
The research results have shown that the Shorea roxburghii G. Don populations were formed on a tropical humid climate of level II according to scale of dry and humid condition of Thai Van Trung (1999) with low terrain along La Nga river; absolute altitude from 70 m to 100 m above sea level; the slope < 100; gray soil on granite. Shorea roxburghii G. Don played a dominant ecological role in tropical moist evergreen closed forest. The tree composition in the rich forest state was more diverse than those in the medium and poor forest states. Shorea roxburghii G. Don distributed at all classes of D and H; in which the number of trees increased gradually with the surge of these classes. The mixed index of the tree speciess in the forest communities in the poor forest state (0,28) was higher than that of the rich forest state (0,22) and the medium forest state (0,19). SCI index decreased gradually in rich forest, medium forest and poor forest states as 0.63, 0.54 and 0.20 respectively. The CCI index was the highest value in the medium forest state (1.85), and the lowest in the poor forest state (1,14). Shorea roxburghii G. Don reproduced from early January. Young fruits appeared in mid-February and lasted until early April. The fruit was ripen from middle to the end of  April. The fruit spreaded simultaneously from mid-May to mid-June and ended in last ten days of June. The appropriate time to collect the fruitsd from mid-May to mid-June. The yield of spreading the fruit on the forest floor increased gradually according to the dominance of Shorea roxburghii G. Don in the forest. The average rate of seedlings formed annually under the forest canopy is 48,7%. Natural regenegation of Shorea roxburghii G. Don took place continuously under the forest canopy. It could naturally regenerated by seed and stump shoot. The density of regenerating trees decreased from the rich forest to the medium forest state and the poor forest state respectively. The number of potential regenerating trees appeared most in the medium forest state. The Shorea roxburghii G. Don regenerating trees underwent through 2 phases. The shade-tolerance phase occurred in seedlings stage which was in class H <100cm. The light-demanding phase came about young trees with class of H > 100 cm. In the phase of shade-tolerance Shorea roxburghii G. Don suitable with class CR > 0,7. In the light- demanding phase, it required CR class was 0,5 – 0,6 or gaps with size from 200 – 300 m2. The dominance of original treess from 25 - 35% ensured the best regeneration of Shorea roxburghii G. Don. The shrubs’ canopy was greater than 0,6 and the cover of vegetation was greater than 25% to be the limiting factors for natural regenerating trees. The natural regeneration capacity of Shorea roxburghii G. Don dropped with increasing complexity and competitiveness of the trees in the forest communities. The humidity in the topsoil ranged from 60-80% and pHH2O ranged from 3,8 to 4,6, which was a suitable condition for natural regeneration of Shorea roxburghii G. Don.
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